
Đơn vị tính - Unit: °C

2010 2015 2016 2017 2018

Bình quân năm - Average 27,3 27,5 27,7 27,2 27,3

Tháng 1 - Jan. 26,1 25,1 27,5 26,5 27,1

Tháng 2 - Feb. 27,6 26,0 27,0 26,7 26,4

Tháng 3 - Mar. 28,7 28,1 28,4 27,8 28,0

Tháng 4 - Apr. 29,1 29,3 30,1 27,8 28,7

Tháng 5 - May 29,8 29,3 29,5 28,0 28,1

Tháng 6 - Jun. 27,2 27,9 27,5 27,9 27,3

Tháng 7 - Jul. 27,1 27,3 27,7 27,0 27,0

Tháng 8 - Aug. 26,7 27,6 27,4 27,3 26,7

Tháng 9 - Sep. 27,1 27,3 27,1 27,6 26,5

Tháng 10 - Oct. 26,2 27,4 26,6 26,9 27,5

Tháng 11 - Nov. 26,1 27,4 27,2 26,6 27,1

Tháng 12 - Dec. 25,7 26,8 25,9 26,1 27,4

Đơn vị tính: Giờ - Unit: Hr

2010 2015 2016 2017 2018

Tổng số giờ nắng - Total sunshine 

duration 2.658 2.969 2.641 2.434 2.540

Tháng 1 - Jan. 241 279 270 166 216

Tháng 2 - Feb. 261 270 274 226 258

Tháng 3 - Mar. 280 299 291 270 250

Tháng 4 - Apr. 269 277 291 270 255

Tháng 5 - May 248 275 243 228 249

Tháng 6 - Jun. 238 212 180 191 169

Tháng 7 - Jul. 219 197 215 152 153

Tháng 8 - Aug. 175 225 203 167 152

Tháng 9 - Sep. 221 193 173 191 182

Tháng 10 - Oct. 142 251 156 174 251

Tháng 11 - Nov. 168 240 215 183 214

Tháng 12 - Dec. 196 251 130 216 191

Đơn vị tính - Unit : Mm

2010 2015 2016 2017 2018

Tổng lượng mưa - Total rainfall 1.724,1 1.827,2 2.586,1 2.537,4 2.466,0

Tháng 1 - Jan. 9,9 - - 28,9 28,0

Tháng 2 - Feb. - 7,6 - 61,4 47,3

Tháng 3 - Mar. 67 - - 28,7 60,4

Tháng 4 - Apr. 91,6 57,2 27,2 142,5 10,6

Tháng 5 - May 69,4 134,6 124,2 291,3 301,4

Tháng 6 - Jun. 151,5 217,6 418,7 315,6 271,3

Tháng 7 - Jul. 252,2 303,4 277,8 379,1 333,3

Tháng 8 - Aug. 293,9 146,6 414,8 401,4 419,3

Tháng 9 - Sep. 352,7 328,7 230,6 287,1 414,7

Tháng 10 - Oct. 298,2 258,5 650,3 409,9 352,1

6. Nhiệt độ không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài

    Mean air temperature at Dong Xoai station 

7. Số giờ nắng tại trạm quan trắc Đồng Xoài

    Total sunshine duration at Dong Xoai station

8. Lượng mưa tại trạm quan trắc Đồng Xoài

    Total rainfall at Dong Xoai station



Tháng 11 - Nov. 130,3 305,5 229,5 163,1 136,4

Tháng 12 - Dec. 7,4 67,5 213,0 28,4 91,2

Đơn vị tính - Unit : %

2010 2015 2016 2017 2018

Trung bình năm - Average 79,8 76,3 78,4 77,7 76,1

Tháng 1 - Jan. 73,0 68,0 72,0 74,0 68,0

Tháng 2 - Feb. 71,0 67,0 63,0 71,0 66,0

Tháng 3 - Mar. 68,0 69,0 67,0 68,0 68,0

Tháng 4 - Apr. 76,0 68,0 68,0 68,0 72,0

Tháng 5 - May 81,0 76,0 76,0 84,0 78,0

Tháng 6 - Jun. 83,0 77,0 85,0 82,0 83,0

Tháng 7 - Jul. 85,0 83,0 85,0 85,0 84,0

Tháng 8 - Aug. 87,0 84,0 86,0 86,0 84,0

Tháng 9 - Sep. 85,0 84,0 86,0 84,0 82,0

Tháng 10 - Oct. 88,0 83,0 88,0 82,0 78,0

Tháng 11 - Nov. 85,0 81,0 82,0 79,0 77,0

Tháng 12 - Dec. 75,0 75,0 83,0 69,0 73,0

9. Độ ẩm không khí trung bình tại trạm quan trắc Đồng Xoài

    Mean humidity at Dong Xoai station


